
DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THEO HỢP ĐỒNG 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-SGTVT  ngày   tháng 3 năm 2024 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi      

STT Tên đơn vị Địa điểm kinh doanh Chủ phương tiện Biển kiểm soát Tải trọng 

1.  
HỘ KINH DOANH 

QUANG DIỆU 

566 Nguyễn Huệ, thị trấn 

La Hà, huyện Tư Nghĩa 
Tô Văn Quang 76B-005.39 16 ghế 

2.  
HỘ KINH DOANH 

VTDL PHƯỚC SƯƠNG 

Tại Km7, Thôn Vạn Lý, Xã 

Phổ Phong, thị xã Đức Phổ 

Nguyễn Ngọc 

Hùng 
76G-004.51 16 ghế 

3.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TẤN TRÍ 

Phú Bình Trung, TT. Chợ 

Chùa, huyện Nghĩa Hành 
Nguyễn Tấn Trí 76G-003.81 29 ghế 

4.  
HỘ KINH DOANH AN 

SƠN 

Thôn An Sơn, xã Hành 

Dũng, huyện Nghĩa Hành 
Lê Tấn Độ 76F-000.81 16 ghế 

5.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN THỊ ĐỊNH 

Thị trấn Châu Ổ, huyện 

Bình Sơn 

Trần Thị Định 76F-000.20 16 ghế 

Trần Thị Định 76A-094.25 7 ghế 

6.  
HỘ KINH DOANH ĐỖ 

THỊ LỆ THÚY 

Số 485 Nguyễn Nghiêm, 

phường Nguyễn Nghiêm, 

thị xã Đức Phổ 

Đỗ Thị Lệ Thúy 76B-013.40 16 ghế 

7.  

CÔNG TY TNHH MTV 

TM DV VT&DL MINH 

CANG 

37 Trường Chinh, phường 

Chánh Lộ, Tp Quảng Ngãi 
Công ty 76B-012.30 47 ghế 
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8.  

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN HỮU 

CƯỜNG 

Thôn Lâm Thượng, xã Đức 

Phong, huyện Mộ Đức 

Nguyễn Hữu 

Cường 
76H-033.14 16 ghế 

9.  
CÔNG TY TNHH MTV 

DV KT ĐÔNG DƯƠNG 

Thôn Thống Nhất, xã Tịnh 

Ấn Tây, Tp. Quảng Ngãi 
Công ty 76A-115.45 7 ghế 

10.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN VĂN NĂM 

Thôn Đông, xã An Vĩnh, 

huyện Lý Sơn 
Trần Văn Năm 76A-102.25 8 ghế 

11.  
HỘ KINH DOANH 

ĐẶNG QUỐC LÂM 

TDP Liên Hiệp 1C, phường 

Trương Quang Trọng, thành 

phố Quảng Ngãi 

Đặng Quốc Lâm 76E-002.06 7 ghế 

12.  
HỘ KINH DOANH VÕ 

ĐỒ 

Thôn Tây An Vĩnh, huyện 

Lý Sơn 
Võ Đồ 76A-119.50 8 ghế 

13.  
HỘ KINH DOANH VÕ 

ĐÌNH VŨ 

Xã Nghĩa An, thành phố 

Quảng Ngãi 
Võ Đình Vũ 76B-006.59 16 ghế 

14.  
HỘ KINH DOANH LÊ 

TẤN 

Hẻm 126/2/13 đường Võ 

Thị Sáu, phường Chánh Lộ, 

Tp Quảng Ngãi 

Lê Tấn 76B-013.81 16 ghế 

15.  
HỘ KINH DOANH ĐỖ 

THỊ ÁI 

Thôn Trung Sơn, xã Phổ 

Khánh, thị xã Đức Phổ 

Đỗ Thị Ái 76B-010.95 29 ghế 

Đỗ Thị Ái 76F-000.29 29 ghế 

16.  
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN TÙNG 

ĐỊNH 

Số 09 Trần Bàng TDP1, Thị 

Trấn Châu Ổ, Huyện Bình 

Sơn  

Công ty 76G-002.24 16 chỗ 
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17.  
CÔNG TY CP NHÀ VÀ 

THƯƠNG MẠI DẦU 

KHÍ 

Khu đô thị mới Vạn Tường, 

Xã Bình Trị, Huyện Bình 

Sơn  

Công Ty CP Vận 

Tải Dầu Khí Đông 

Dương 

29B-136.36 

29B-104.57 

29B-116.89 

29B-104.75 

76B-006.16 

47 ghế 

18.  
CÔNG TY CP VẬN TẢI 

DU LỊCH PHÚ HOÀNG 

70 đường Phạm Văn Đồng, 

Phường Nghĩa Chánh, 

Thành phố Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

Huỳnh Văn Đực 

(Tịnh Thọ, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi) 

76A-125.34 8 ghế 

Nguyễn Văn Tùng 

(Tổ 11 , P.Nghĩa 

Chánh ,TP. Quảng 

Ngãi) 

76A-092.35 8 ghế 

Trần Tấn Ninh 

(Điện An 4, Nghĩa 

Thương, Tư Nghĩa) 

76A-188.63 5 ghế 

19.  
CÔNG TY TNHH MTV 

DV VT HOÀNG HUY 

Xóm 25, thôn Vĩnh An, Xã 

Phổ Khánh, Thị xã Đức 

Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 

Phạm Hồng Thái 76F-005.26 28 ngồi 

20.  
CÔNG TY TNHH VẬN 

TẢI VÀ DỊCH VỤ DU 

LỊCH KHANG VY 

95 Trương Định, Phường 

Nguyễn Nghiêm, Thị xã 

Đức Phổ, Quảng Ngãi 

Công ty 76F-001.46 10 ghế 

21.  
HỘ KINH DOANH BÙI 

THANH TÂY 

Thôn tuyết Diêm 2, Xã Bình 

Thuận, Huyện Bình Sơn  
Bùi Thanh Tây 76E-005.70 7 ghế 

22.  
HỘ KINH DOANH 

ĐẶNG VĂN THUẬT 

Thửa đất số 1273 tờ bản đồ 

số 2,thôn Tân Phước, Xã 

Bình Minh, Huyện Bình 

Sơn  

Đặng Văn Thuật 76A-115.54 7 ghế 
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23.  
HỘ KINH DOANH LÊ 

LẮM 
Thôn Tây An Vĩnh, Lý Sơn Lê Lắm 76G-007.91 8 ghế 

24.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ DANH 

Số 598 Nguyễn Văn Linh, 

Phường Trương Quang 

Trọng, Thành phố Quảng 

Ngãi  

Nguyễn Thị Danh 76E-004.56 5 ghế 

25.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ HỒNG 

THẢO 

Hẻm 492-đường Nguyễn 

Văn Linh, Phường Trương 

Quang Trọng, Thành phố 

Quảng Ngãi  

Nguyễn Thị Hồng 

Thảo 
76A-206.95 5 ghế 

26.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ XUÂN 

NƯƠNG 

Thôn Tân Hội, Xã Nghĩa 

Trung, Huyện Tư Nghĩa  

Nguyễn Thị Xuân 

Nương 
76E-000.13 5 ghế 

27.  
HỘ KINH DOANH 

PHẠM MINH VỸ 

Thôn Phú Lộc, Xã Bình 

Trung, Huyện Bình Sơn  
Phạm Minh Vỹ 76E-005.85 10 ghế 

28.  
HỘ KINH DOANH 

THẮNG TÀI 
Thôn Tây An Vĩnh, Lý Sơn 

Nguyễn Thanh 

Thắng 
76A-043.09 8 ghế 

29.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN THÀNH 

Thôn Đông An Vĩnh, Lý 

Sơn 
Trần Thành 76F-010.47 8 ghế 

30.  
HỘ KINH DOANH 

VĂN THIỆT 

Thôn Tây, Xã An Hải, 

Huyện Lý Sơn  
Lê Văn Thiệt 76A-043.27 5 ghế 

31.  
HỘ KINH DOANH 

DƯƠNG THANH 

PHONG 

Thôn Đông, Xã An Vĩnh, 

Huyện Lý Sơn  

Dương Thanh 

Phong 
76A00650 8 ghế 
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32.  
HTX VẬN TẢI HƯNG 

THỊNH 

Tổ 1, phường Nghĩa Lộ, TP 

Quảng Ngãi 

Nguyễn Hồng 

Cường (Hoà Bân, 

Tịnh Thiện, TP. 

Quảng Ngãi) 

76B-011.98 16 ghế 

33.  
HỢP TÁC XÃ GTVT 

SƠN TỊNH 

Phường Trương Quang 

Trọng, Thành Phố Quảng 

Ngãi 

Lê Việt Hùng (Tổ 

7, P. Nghĩa Lộ, TP. 

Quảng Ngãi) 

76B-013.01 16 ghế 

Nguyễn Hoài Nam 

(Tổ 12, P.Trần 

Hưng Đạo, 

TP.Quảng Ngãi) 

76B-013.58 16 ghế 

34.  
HỘ KINH DOANH 

DUY THỂ 

Thôn Tây, An Hải, huyện 

Lý Sơn 
Lê Văn Thế 76G-007.52 8 ghế 

35.  
HỘ KINH DOANH GIA 

ĐẠT 

Thôn Tây, An Hải, huyện 

Lý Sơn 
Lê Văn Đạt 76A-098.04 8 ghế 

36.  
HỘ KINH DOANH MAI 

VĂN TRIỄN 

Thôn Đông, Xã An Vĩnh, 

Huyện Lý Sơn  
Mai Văn Triển 76E-011.12 8 ghế 

37.  
CÔNG TY TNHH VẬN 

TẢI DU LỊCH PHƯỚC 

TRÂM 

Thôn 6, Xã Đức Nhuận, 

Huyện Mộ Đức  

Công ty 76H-033.36 47 ghế 

Công ty 76F-005.52 47 ghế 

38.  
HỘ KINH DOANH 

ĐÌNH TRỌNG 

Xóm thị Tứ, Xã Bình Mỹ, 

Huyện Bình Sơn  
Phạm Đình Trọng 76E-000.86 7 ghế 
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39.  
HỘ KINH DOANH 

THANH HUY 

Thôn Châu Tử, Xã Bình 

Nguyên, Huyện Bình Sơn  

Nguyễn Thị Tuyết 

Nương 
76B-007.69 16 ghế 

40.  
CÔNG TY TNHH CHÍN 

NGHĨA 

Đinh Tiên Hoàng, Phường 

Nghĩa Chánh, Thành phố 

Quảng Ngãi 

Công Ty TNHH 

Chín Nghĩa Miền 

Trung 

76B-007.33 29 ghế 

41.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN ANH THÔNG 

KDC 12,TDP2, Thị trấn Trà 

Xuân, Huyện Trà Bồng  
Trần Anh Thông 76F-000.70 16 ghế 

42.  
CÔNG TY TNHH 

TM&DV VẬN TẢI KIM 

LONG 

Tổ dân phố Liên Hiệp 1A, 

Phường Trương Quang 

Trọng, Thành phố Quảng 

Ngãi  

Công ty 76B-010.91 15 ghế 

43.  
CÔNG TY TNHH MTV 

BA KHANH 

56-58 Hai Bà Trưng, 

Phường Lê Hồng Phong, 

Thành phố Quảng Ngãi 

Công ty 76B-004.30 29 ghế 

44.  
CÔNG TY TNHH MTV 

MAI LINH QUẢNG 

NGÃI 

28, Hà Huy Tập, Phường 

Nghĩa Chánh, Thành phố 

Quảng Ngãi 

Công ty 76B-011.52 16 ghế 

Công ty 76A-054.33 8 ghế 

45.  
HỘ KINH DOANH 

VỮNG CAR 

Thôn Tây, Xã An Hải, 

Huyện Lý Sơn  
Lê Văn Vững 76A-124.52 8 ghế 

46.  
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN BA 

KHANH 

56-58 Hai Bà Trưng, 

Phường Lê Hồng Phong, 

Thành phố Quảng Ngãi 

Công ty 76B-010.69 44 giường 
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